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   Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1: a) Phong trào "Đồng khởi" diễn ra mạnh mẽ nhất tại địa phương nào? 
	A. Sài Gòn           
	B. Hà Nội
	C. Bến Tre                                


b) Sự kiện “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào?
A. Đêm 30 Tết Đinh Mùi năm 1967                B. Đêm 30 Tết Mậu Thân 1968
C. Đêm 30 Tết Kỉ Dậu 1969
Câu 2: a) Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta là:
A. Nhà máy Cơ khí Hà Nội                              B. Nhà máy đường Quãng Ngãi
C. Nhà Máy dệt Hòa Cầm                                D. Nhà máy nhựa Đồng Tâm
b) Vì sao phải tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước sau năm 1975?
A. Do thực hiện theo kí kết giữa Việt Nam với Mĩ.
B. Phải có nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. Do Mĩ tiến hành các chính sách phá hoại Cách mạng của ta.
Câu 3. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.
	A
	
	B

	     1. Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung đầu tiên
	
	a) 27 - 1- 1973

	     2. Hiệp định Pa-ri được ký kết ngày
	
	b) 30 - 4 - 1975

	     3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước
	
	c) 19 - 5 -1959

	    4. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn
	
	d) 25 - 4- 1976


Câu 4: a) Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục nào?
	     A. châu Á              
	B. châu Âu            
	   C. châu Mĩ             D. châu Phi


       b) Các nước láng giềng của Việt Nam là:
        A.Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan   ;          C. Cam-pu-chia, Lào, Hàn Quốc
        B. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc
Câu 5. a) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào?
        A. Nóng ẩm      ;      B. Mát mẻ      ;         C. Lạnh nhất thế giới    ;     D. Khí hậu khô
b) Đại dương nào sau đây vừa có diện tích lớn nhất lại vừa có độ sâu lớn nhất?
        A. Ấn Độ Dương         ;           B. Bắc Băng Dương         ;         C. Thái Bình Dương.
Câu 6: Điền từ trong ngoặc đơn vào mỗi chỗ trống (…) cho phù hợp: 
(khắc nghiệt, đồi núi thấp, lớn nhất, Á)
Liên bang Nga có diện tích ………….………. thế giới, nằm ở cả châu …………. và châu Âu. Phần lãnh thổ thuộc châu Á có khí hậu………….…...… ….., phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng bằng và ……………………………..… 
Câu 7: Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta” ?
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                                                                                
Câu 8: Cuối tháng 6, đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                                                

Câu 9: Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                                                
Câu 10: Tại sao nói châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới ?
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
Giáo viên coi  ............................................  Giáo viên chấm...............................................
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	a.C
b.B
	a.A
b.B
	1-d
2-a
3-b
4-c
	a.D
b.B
	a.C
b.C
	1-lớn nhất
2-Á
3-khắc nghiệt
4-đồi núi thấp

	Số điểm
	    1,0đ
	1,0đ
	1,0đ
	1,0đ
	1,0đ
	1,0đ



Câu 7: (1 điểm)
Vì ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.
Câu 8: (1 điểm)
Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 9: (1 điểm). 
Biển có vai trò đối với sản xuất và đời sống: Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên lớn (Cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm ...) và đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch nghỉ mát, hấp dẫn.
Câu 10: (1 điểm) 
Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới vì :
- Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực, quanh năm nhiệt độ dưới 00 C. 
- Toàn bộ bề mặt bị phủ một lớp băng dầy, trung bình trên 2000 m.



             
             
       			

